
 

 

 

 

Phụ lục I 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN 

TÍNH TỪ NGÀY 01/01/2023 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-BGTVT ngày      tháng        năm 2023) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

I. LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG 

1.  Thông tư  

số 28/2020/TT-BGTVT ngày 29 

tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Thông tư 

quy định về chế độ báo cáo định kỳ 

trong lĩnh vực hàng không. 

Điều 4.  

Được bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 58 

Thông tư số 34/2022/TT-BGTVT 

ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 

GTVT quy định về Chương trình đào 

tạo, huấn luyện An ninh hàng không 

Việt Nam. 

01/6/2023 

2.  Thông tư  

số 11/2020/TT- BGTVT ngày 21 

tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành cảng vụ hàng không  

Tên Điều 2; khoản 2, điểm g khoản 3 Điều 

4; khoản 2, điểm đ khoản 3 Điều 5; khoản 

2, điểm g khoản 3 Điều 6; khoản 2 Điều 7; 

Điều 10.   

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi 

Thông tư số 44/2022/TT-BGTVT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 

GTVT  sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 11/2020/TT-

BGTVT ngày 21/5/2020 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức chuyên ngành 

cảng vụ hàng không. 

01/3/2023 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

3.  Thông tư  

số 28/2020/TT-BGTVT ngày 29 

tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Thông tư 

quy định về chế độ báo cáo định kỳ 

trong lĩnh vực hàng không. 

Điều 1.  

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

52/2022/TT-BGTVT ngày 

30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT 

quy định về bảo vệ môi trường trong 

hoạt động hàng không dân dụng. 

01/3/2023 

 II– LĨNH  VỰC ĐƯỜNG BỘ 

4.  Thông tư  

số 08/2015/TT-BGTVT ngày 14 

tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về 

công tác cứu hộ và định mức dự 

toán công tác cứu hộ trên đường 

cao tốc. 

Điều 8.  

Được bãi bỏ bởi Điều 2 Thông tư số 

35/2022/TT-BGTVT ngày 

27/12/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT 

bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 

luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải ban hành. 

01/3/2023 

5.  Thông tư  

số 31/2020/TT-BGTVT ngày 08 

tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định 

khung giá dịch vụ sử dụng phà 

thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư 

bằng nguồn vốn ngân sách Nhà 

nước, do Trung ương quản lý. 

Khoản 1 Điều 3; khoản 4 Điều 6; Điều 7; 

khoản 2, Điều 8.  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 

Thông tư số 37/2022/TT-BGTVT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 

GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 31/2020/TT-

BGTVT ngày 08 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định khung giá dịch vụ sử dụng 

phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư 

bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, 

do Trung ương quản lý. 

01/3/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-31-2020-tt-bgtvt-khung-gia-dich-vu-su-dung-pha-thuoc-quoc-lo-dau-tu-bang-ngan-sach-459011.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

6.  Thông tư  

số 29/2009/TT- BGTVT ngày 17 

tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn 

thực hiện một số điều của Hiệp định 

tạo điều kiện thuận lợi vận tải người 

và hàng hóa qua lại biên giới giữa 

các nước tiểu vùng Mê Công mở 

rộng. 

Cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt Nam” 

tại Điều 11 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 

5 Điều 1 Thông tư số 89/2014/TT-

BGTVT). 

Được thay thế bởi Điều 1 Thông tư số 

05/2023/TT-BGTVT ngày 27/4/2023 

của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Thông tư 

liên quan đến lĩnh vực vận tải đường 

bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, 

phương tiện và người lái. 

15/6/2023 

7.  Thông tư  

số 06/2011/TT- BGTVT ngày 07 

tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về 

bồi dưỡng kiến thức pháp luật về 

giao thông đường bộ cho người 

điều khiển xe máy chuyên dùng 

tham gia giao thông đường bộ. 

- Cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt Nam” 

tại Điều 12; khoản 5 Điều 13; Phụ lục 9; Phụ 

lục 10;  

- Cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam” tại Điều 15. 

 

Được thay thế bởi Điều 2 Thông tư số 

05/2023/TT-BGTVT ngày 27/4/2023 

của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Thông tư 

liên quan đến lĩnh vực vận tải đường 

bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, 

phương tiện và người lái. 

15/6/2023 

8.  Thông tư  

số 23/2012/TT- BGTVT ngày 29 

tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn 

thực hiện Hiệp định, Nghị định thư 

về vận tải đường bộ giữa Chính phủ 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Chính phủ nước Cộng 

hòa nhân dân Trung Hoa. 

- Cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt Nam” 

tại:  

 + Điều 18, khoản 2 Điều 22 Thông tư số 

23/2012/TT-BGTVT;   

+ Điều 20 (được sửa đổi, bổ sung khoản 8 

Điều 1 Thông tư số 29/2020/TT-BGTVT);  - 

- Cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam”  tại Điều 22. 

Được thay thế bởi Điều 3 Thông tư số 

05/2023/TT-BGTVT ngày 27/4/2023 

của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Thông tư 

liên quan đến lĩnh vực vận tải đường 

bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, 

phương tiện và người lái. 

15/6/2023 

9.  Thông tư  số 07/2013/TT- BGTVT ngày 03 

tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng 

- Cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt Nam” 

tại: khoản 1 Điều 4; tên Điều 5; khoản 3 

Được thay thế bởi Điều 4 Thông tư số 

05/2023/TT-BGTVT ngày 27/4/2023 
15/6/2023 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

Bộ Giao thông vận tải quy định về 

quản lý, vận hành và khai thác hệ 

thống thông tin giấy phép lái xe 

Điều 5; khoản 6 Điều 6; khoản 2 Điều 7; 

Điều 9; các khoản 3, khoản 6 và khoản 8 

Điều 11; khoản 1 Điều 12; khoản 3 Điều 

14; Điều 17;  

- Cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam” tại khoản 1 Điều 19;  

- Cụm từ “Vụ Quản lý phương tiện và 

Người lái” tại khoản 1 Điều 4.  

của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Thông tư 

liên quan đến lĩnh vực vận tải đường 

bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, 

phương tiện và người lái 

10.  Thông tư  

 số 35/2013/TT- BGTVT ngày 21 

tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về 

xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham 

gia giao thông trên đường bộ. 

- Cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt Nam” 

tại Điều 12;  

- Cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam” tại Điều 15.  

  

Được thay thế bởi Điều 5 Thông tư số 

05/2023/TT-BGTVT ngày 27/4/2023 

của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Thông tư 

liên quan đến lĩnh vực vận tải đường 

bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, 

phương tiện và người lái. 

15/6/2023 

11.  Thông tư  

số 63/2013/TT- BGTVT ngày 31 

tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định 

hướng dẫn thực hiện một số điều 

của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ 

các nước Vương quốc Campuchia, 

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam về vận tải đường bộ để tổ chức 

và quản lý hoạt động vận tải đường 

- Cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt Nam” 

tại:  

+ Khoản 1 Điều 14; khoản 2 Điều 15;  

+ Khoản 2, khoản 3 Điều 14; Phụ lục XI, 

Phụ lục XII và Phụ lục XIII (được sửa đổi, 

bổ sung tại điểm a, điểm b khoản 5 Điều 1; 

các Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục III Thông 

tư số 20/2020/TT- BGTVT);  

Được thay thế bởi Điều 6 Thông tư số 

05/2023/TT-BGTVT ngày 27/4/2023 

của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Thông tư 

liên quan đến lĩnh vực vận tải đường 

bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, 

phương tiện và người lái. 

15/6/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-20-2020-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-63-2013-TT-BGTVT-van-tai-duong-bo-452930.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

bộ giữa các nước Campuchia, Lào 

và Việt Nam. 

- Cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam”  tại Điều 16. 

12.  Thông tư  

số 88/2014/TT- BGTVT ngày 31 

tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn 

thực hiện một số điều của Hiệp 

định và Nghị định thư thực hiện 

Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi 

cho phương tiện cơ giới đường bộ 

qua lại biên giới giữa Chính phủ 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Chính phủ nước Cộng 

hòa dân chủ nhân dân Lào. 

- Cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt Nam” 

tại: 

 + Khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 21;  

 + Điều 20; Phụ lục số 21 (được sửa đổi, bổ 

sung tại khoản 1 Điều 1; Phụ lục 1 Thông tư 

số 36/2020/TT-BGTVT);  

- Cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam” tại Điều 23.  

Được thay thế bởi Điều 7 Thông tư số 

05/2023/TT-BGTVT ngày 27/4/2023 

của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Thông tư 

liên quan đến lĩnh vực vận tải đường 

bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, 

phương tiện và người lái. 

15/6/2023 

13.  Thông tư  

số 89/2014/TT- BGTVT ngày 31 

tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 

số 29/2009/TT-BGTVT ngày 

17/11/2009 của Bộ Giao thông vận 

tải. 

 Cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam” tại khoản 2 Điều 2.  

Được thay thế bởi Điều 8 Thông tư số 

05/2023/TT-BGTVT ngày 27/4/2023 

của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Thông tư 

liên quan đến lĩnh vực vận tải đường 

bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, 

phương tiện và người lái. 

15/6/2023 

14.  Thông tư  

số 09/2015/TT- BGTVT ngày 15 

tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về 

cung cấp, quản lý và sử dụng dữ 

- Cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt 

Nam”  tại: 

+ Khoản 2 và khoản 3 Điều 3; khoản 3 và 

khoản 4 Điều 4; khoản 1 Điều 5; khoản 4 

Điều 6; khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 

4 Điều 7; tên Điều, khoản 2, khoản 4, khoản 

Được thay thế bởi Điều 9 Thông tư số 

05/2023/TT-BGTVT ngày 27/4/2023 

của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Thông tư 

liên quan đến lĩnh vực vận tải đường 

15/6/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-29-2009-tt-bgtvt-huong-dan-thuc-hien-hiep-dinh-tao-thuan-loi-van-tai-nguoi-hang-hoa-qua-lai-bien-gioi-giua-cac-nuoc-tieu-vung-me-cong-mo-rong-97904.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

liệu từ thiết bị giám sát hành trình 

của xe ô tô. 

5, khoản 6 và khoản 9 Điều 8; khoản 1, 

khoản 2 và khoản 3 Điều 9; khoản 1, khoản 

2, khoản 3 và khoản 6 Điều 10; khoản 1, 

khoản 2 và khoản 3 Điều 11; khoản 1, khoản 

2 và khoản 3 Điều 12; khoản 1 Điều 14;  

+ Khoản 13 Điều 8; khoản 8 Điều 9 (được 

sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

3 Thông tư số 36/2020/TT- BGTVT);  

- Cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam” tại Điều 14.  

bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, 

phương tiện và người lái. 

15.  Thông tư  

số 29/2015/TT- BGTVT ngày 06 

tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về 

cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc 

tế. 

- Cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt 

Nam” tại: 

+Khoản 1 Điều 7; điểm a và điểm e khoản 

1, tên khoản 2 Điều 9; Điều 13; Phụ lục IIIvà 

Phụ lục IV;  

+ Điều 8 (được sửa đổi tại khoản 1 và khoản 

2 Điều 1 Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT); 

- Cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam” tại khoản 1 Điều 13.  

Được thay thế bởi Điều 10 Thông tư 

số 05/2023/TT-BGTVT ngày 

27/4/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận 

tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải 

đường bộ, phương tiện và người lái. 

15/6/2023 

16.  Thông tư  

số 39/2015/TT- BGTVT ngày 31 

tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn 

thi hành một số điều của Hiệp định 

và Nghị định thư thực hiện Hiệp 

định vận tải đường bộ giữa Chính 

phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 

- Cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt Nam” 

tại: 

 + Điều 21; khoản 1, khoản 3 Điều 22;  

 + Điểm b khoản 2 Điều 22 (được sửa đổi, 

bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 

47/2019/TT-BGTVT);  

 + Điều 21; Phụ lục 21 Thông tư 

số 39/2015/TT-BGTVT (được sửa đổi, bổ 

Được thay thế bởi Điều 11 Thông tư 

số 05/2023/TT-BGTVT ngày 

27/4/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận 

tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải 

đường bộ, phương tiện và người lái. 

15/6/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-39-2015-TT-BGTVT-huong-dan-Hiep-dinh-Nghi-dinh-thu-van-tai-duong-bo-Viet-Nam-Campuchia-292464.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

nghĩa Việt Nam và Chính phủ 

Hoàng gia Campuchia. 

sung tại khoản 1 Điều 2; Phụ lục 1 Thông tư 

số 36/2020/TT-BGTVT);  

- Cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam” tại Điều 24.  

17.  Thông tư  

số 12/2017/TT- BGTVT ngày 15 

tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về 

đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái 

xe cơ giới đường bộ  

- Cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt 

Nam”  tại : 

+Điểm c khoản 15 Điều 5; tên Điều 10; 

khoản 1 Điều 18; khoản 1, khoản 2, khoản 

3, khoản 4 Điều 19; khoản 5 Điều 21; điểm 

c khoản 1, điểm b và điểm đ khoản 2 và 

khoản 3 Điều 22; khoản 1, điểm b khoản 2 

Điều 23; khoản 1, khoản 2 Điều 24; khoản 

1, điểm a và điểm b khoản 2, điểm b khoản 

6 và khoản 7 Điều 26; khoản 1 Điều 29; tên 

Điều 30, điểm đ khoản 5, điểm b khoản 6 và 

khoản 9 Điều 30; khoản 2, khoản 5 và khoản 

8 Điều 31; khoản 2 Điều 32; khoản 1, điểm 

b khoản 2 và khoản 3 Điều 34; điểm d khoản 

2 Điều 36; đoạn đầu Điều 39; đoạn 

đầu khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 40; 

đoạn đầu khoản 1 Điều 41; khoản 1 Điều 46; 

Phụ lục 3a, Phụ lục 11a, Phụ lục 13, Phụ lục 

14, Phụ lục 18a, Phụ lục 18b, Phụ lục 20, 

Phụ lục 21; 

+Khoản 4 Điều 11; khoản 8 Điều 18; điểm a 

khoản 2 Điều 23; Khoản 3 Điều 27; Khoản 

4 Điều 30 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 

8; điểm b khoản 12; khoản 16, điểm b khoản 

Được thay thế bởi Điều 12 Thông tư 

số 05/2023/TT-BGTVT ngày 

27/4/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận 

tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải 

đường bộ, phương tiện và người lái 

15/6/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-36-2020-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-che-do-bao-cao-dinh-ky-trong-linh-vuc-duong-bo-460800.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

18 Điều 1 Thông tư số 38/2019/TT-

BGTVT);  

+Khoản 7 Điều 18; khoản 4 Điều 35; điểm 

a và điểm c khoản 8 Điều 37; khoản 2 Điều 

38; khoản 3 Điều 40; đoạn đầu khoản 1 và 

đoạn đầu khoản 2 Điều 45; Phụ lục số 26 

(được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4; khoản 5; 

điểm b khoản 6; khoản 7; khoản 10; khoản 

11 Điều 2; Phụ lục số VI Thông tư 

số 01/2021/TT-BGTVT); 

+ Khoản 12 Điều 3, Khoản 17 Điều 5; khoản 

9 và khoản 10 Điều 10; khoản 8, khoản 9 và 

khoản 10 Điều 11; Điều 48; Phụ lục số 30 

(được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 1; 

điểm đ khoản 3; điểm a, điểm b khoản 5; 

điểm a, điểm b, điểm c khoản 6 Điều 1; 

khoản 2 Điều 2; Phụ lục số III Thông tư 

số 04/2022/TT-BGTVT); 

- Cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam” tại  

+Điểm d khoản 3 Điều 24; khoản 8 Điều 30; 

khoản 2 Điều 35; Điều 48; Phụ lục 12a và 

Phụ lục 16a;  

+ Phụ lục 27 (được sửa đổi, bổ sung tại Phụ 

lục VII Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT); 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-01-2021-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-29-2015-TT-BGTVT-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-464405.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-04-2022-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-511581.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-01-2021-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-29-2015-TT-BGTVT-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-464405.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

- Cụm từ “TCĐBVN” tại Phụ lục 18a và Phụ 

lục 18b;  

- Cụm từ “Vụ Quản lý phương tiện và Người 

lái” tại khoản 1 Điều 29.  

 

18.  Thông tư  

số 48/2017/TT- BGTVT ngày 13 

tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định hệ 

thống chỉ tiêu thống kê và chế độ 

báo cáo thống kê ngành Giao thông 

vận tải. 

- Cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam” tại Điều 4;  

- Cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại 

điểm b, điểm c và điểm e khoản 4 phần I; 

điểm 1, điểm 4 và điểm 5 khoản II mục B 

phần II Hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ 

báo cáo thống kê ngành giao thông vận tải 

ban hành kèm theo Thông tư; 

- Cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt Nam” 

và cụm từ “TC ĐBVN”  tại mục A; Biểu số 

01-N, Biểu số 02-N, Biểu số 11-T, Biểu số 

20-ĐT, Biểu số 33-N, Biểu số 36-N, Biểu số 

42-5N và Biểu số 43-5N tại khoản II mục C 

phần II Hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ 

báo báo thống kê ngành giao thông vận tải 

ban hành kèm theo Thông tư.  

 

Được thay thế bởi Điều 13 Thông tư 

số 05/2023/TT-BGTVT ngày 

27/4/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận 

tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải 

đường bộ, phương tiện và người lái. 

15/6/2023 

19.  Thông tư  

số 22/2019/TT- BGTVT ngày 12 

tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về 

đăng ký xe máy chuyên dùng. 

- Cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt Nam” 

tại tên Điều 20; khoản 4 và khoản 6 Điều 21; 

Mẫu số 15 của Phụ lục 1;  

- Cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam” tại Điều 24. 

 

Được thay thế bởi Điều 14 Thông tư 

số 05/2023/TT-BGTVT ngày 

27/4/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận 

15/6/2023 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải 

đường bộ, phương tiện và người lái. 

20.  Thông tư  

số 38/2019/TT- BGTVT ngày 08 

tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng 

bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 

số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 

tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về 

đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái 

xe cơ giới đường bộ. 

Cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam” tại khoản 2 Điều 2.  

Được thay thế bởi Điều 15 Thông tư 

số 05/2023/TT-BGTVT ngày 

27/4/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận 

tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải 

đường bộ, phương tiện và người lái. 

15/6/2023 

21.  Thông tư  

số 20/2020/TT- BGTVT ngày 17 

tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng bộ 

Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 

số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31 

tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn 

thi hành một số điều của Bản ghi 

nhớ giữa Chính phủ các nước 

Vương quốc Campuchia, Cộng hòa 

Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về 

vận tải đường bộ. 

Cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam” tại Điều 4.  

Được thay thế bởi Điều 16 Thông tư 

số 05/2023/TT-BGTVT ngày 

27/4/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận 

tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải 

đường bộ, phương tiện và người lái. 15/6/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-12-2017-tt-bgtvt-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-63-2013-tt-bgtvt-huong-dan-ban-ghi-nho-van-tai-duong-bo-giua-campuchia-lao-viet-nam-220274.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

22.  Thông tư  

số 12/2020/TT- BGTVT ngày 25 

tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về 

tổ chức, quản lý hoạt động vận tải 

bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận 

tải đường bộ. 

- Cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt 

Nam” tại:  

+ Khoản 2 Điều 6; khoản 1, khoản 4 và 

khoản 5 Điều 9; khoản 2 và khoản 4 Điều 

10; tên Điều, khoản 3, khoản 4 và khoản 7 

Điều 11; khoản 1 và khoản 2 Điều 12; khoản 

2 và khoản 3 Điều 13; khoản 2, khoản 3 và 

khoản 6 Điều 14; khoản 3, khoản 4, khoản 5 

và khoản 6 Điều 22; khoản 4 Điều 38; khoản 

1, khoản 2 và khoản 3 Điều 50; khoản 2, 

khoản 3 và khoản 4 Điều 51; khoản 2, khoản 

3, khoản 4 và khoản 5 Điều 52; khoản 1, 

khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 53; khoản 

1 và khoản 2 Điều 54; khoản 3 Điều 56; tên 

Điều, khoản 7 Điều 62; khoản 3, khoản 7 và 

khoản 9 Điều 63; Phụ lục 21; 

+ Điều 64 (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 8 

Thông tư số 36/2020/TT-BGTVT); 

+ Điểm b khoản 1 Điều 8 (được sửa đổi, bổ 

sung tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 

02/2021/TT-BGTVT). 

 

Được thay thế bởi Điều 17 Thông tư 

số 05/2023/TT-BGTVT ngày 

27/4/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận 

tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải 

đường bộ, phương tiện và người lái. 

15/6/2023 

23.  Thông tư  

số 29/2020/TT- BGTVT ngày 30 

tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 

số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 

Cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam” tại Điều 3. 

Được thay thế bởi Điều 18 Thông tư 

số 05/2023/TT-BGTVT ngày 

27/4/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận 

15/6/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-23-2012-tt-bgtvt-huong-dan-thuc-hien-hiep-dinh-nghi-dinh-thu-144418.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn 

thực hiện Hiệp định, Nghị định thư 

về vận tải đường bộ giữa Chính phủ 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Chính phủ nước Cộng 

hòa nhân dân Trung Hoa. 

tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải 

đường bộ, phương tiện và người lái. 

24.  Thông tư  

số 36/2020/TT- BGTVT ngày 24 

tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Thông tư 

quy định về chế độ báo cáo định kỳ 

trong lĩnh vực đường bộ. 

Cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam” tại Điều 10.  

Được thay thế bởi Điều 19 Thông tư 

số 05/2023/TT-BGTVT ngày 

27/4/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận 

tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải 

đường bộ, phương tiện và người lái. 

15/6/2023 

25.  Thông tư  

số 01/2021/TT- BGTVT ngày 27 

tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 

sung một số điều Thông tư 

số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 

tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về 

cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc 

tế và Thông tư số 12/2017/TT-

BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải quy định về đào tạo, sát hạch, 

Cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam” tại Điều 3.  

Được thay thế bởi Điều 20 Thông tư 

số 05/2023/TT-BGTVT ngày 

27/4/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận 

tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải 

đường bộ, phương tiện và người lái. 
15/6/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-29-2015-tt-bgtvt-quy-dinh-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-281819.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-12-2017-tt-bgtvt-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-12-2017-tt-bgtvt-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

cấp giấy phép lái xe cơ giới đường 

bộ. 

26.  Thông tư  

số 26/2021/TT- BGTVT ngày 29 

tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 

số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 

tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn 

thực hiện Hiệp định, Nghị định thư 

về vận tải đường bộ giữa Chính phủ 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Chính phủ nước Cộng 

hòa nhân dân Trung Hoa. 

Cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam” tại Điều 3.  

Được thay thế bởi Điều 21 Thông tư 

số 05/2023/TT-BGTVT ngày 

27/4/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận 

tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải 

đường. 
15/6/2023 

27.  Thông tư  

số 04/2022/TT- BGTVT ngày 26 

tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 

sung một số điều Thông tư 

số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 

tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về 

đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái 

xe cơ giới đường bộ. 

Cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam” tại Điều 3.  

Được thay thế bởi Điều 22 Thông tư 

số 05/2023/TT-BGTVT ngày 

27/4/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận 

tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải 

đường.  

15/6/2023 

28.  Thông tư  số 05/2022/TT- BGTVT ngày 25 

tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng 

Cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam” tại Điều 6.  
Được thay thế bởi Điều 23 Thông tư 

số 05/2023/TT-BGTVT ngày 
15/6/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-23-2012-tt-bgtvt-huong-dan-thuc-hien-hiep-dinh-nghi-dinh-thu-144418.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-12-2017-tt-bgtvt-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ một số 

quy định liên quan đến cấp, cấp lại 

thu hồi giấy phép của các Thông tư 

về vận tải đường bộ quốc tế do Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải ban 

hành. 

27/4/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận 

tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải 

đường. 

 III– LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM 

29.  Nghị định  

số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 

10 năm 2018 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh dịch vụ kiểm 

định xe cơ giới. 

Điều1 ; khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 

5, khoản 6, khoản 7 Điều 3; Điều 4; Điều 

5; tên Điều 6; Điều 7; tên Chương III; Điều 

8; Điều 9; khoản 1 và khoản 2 Điều 10; 

khoản 1, khoản 2 Điều 12; điểm c khoản 3 

Điều 13; điểm a và điểm b khoản 1 Điều 

14; điểm d khoản 1, điểm d khoản 2 Điều 

15; khoản 1 Điều 16; khoản 1, khoản 3, 

khoản 4, khoản 6 Điều 18; Điều 19; Điều 

20; Điều 24; khoản 2 Điều 25; Điều 27; 

khoản 2 Điều 2, khoản 5 Điều 11, Điều 

17, Điều 21, Điều 22, Điều 23 và Điều 26; 

cụm từ “giấy chứng nhận đăng kiểm viên” 

tại tên điều khoản 1, tên điều khoản 2 Điều 

14; khoản 1, điểm a và điểm b khoản 2, 

khoản 3, tên điều Điều 15; khoản 2 và tên 

điều Điều 16; khoản 2 và tên điều Điều 18 

của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP và các 

phụ lục kèm theo; các Phụ lục 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay 

thế bởi Nghị định số 30/2023/NĐ-CP 

ngày 08/6/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 

tháng 10 năm 2018 của Chính phủ 

quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm 

định xe cơ giới. 

08/6/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-139-2018-nd-cp-quy-dinh-ve-kinh-doanh-dich-vu-kiem-dinh-xe-co-gioi-396516.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-139-2018-nd-cp-quy-dinh-ve-kinh-doanh-dich-vu-kiem-dinh-xe-co-gioi-396516.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

III, IV và V ban hành kèm theo Nghị định; 

Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục III ban 

hành kèm theo Nghị định. 

30.  Thông tư  

số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 

tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ GTVT định về kiểm định an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ 

Điều 5; khoản 1 Điều 6; điểm d khoản 1 và 

điểm a khoản 2 Điều 8; tiêu đề khoản 1 

Điều 9; điểm a khoản 1, khoản 5 Điều 9; 

khoản 4 Điều 14; Phụ lục 

I, II, III, VI, XI ban hành kèm theo Thông 

tư.  

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế bởi 

Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT 

ngày 21/03/2023 của Bộ trưởng Bộ 

GTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT 

ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT định về kiểm định an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

phương tiện giao thông cơ giới đường 

bộ 

 

22/3/2023 

 VI – LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

31.  Thông tư  

số 39/2019/TT- BGTVT ngày 15 

tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định 

trách nhiệm của chủ phương tiện, 

thuyền viên, người lái phương tiện, 

đảm nhiệm chức danh thuyền viên 

và định biên an toàn tối thiểu trên 

phương tiện thủy nội địa. 

Khoản 2 Điều 4; khoản 1, khoản 2, khoản 4, 

khoản 6, khoản 11, khoản 12 Điều 6; khoản 

1, khoản 2 Điều 7;  khoản 1, khoản 6 Điều 

9; khoản 3 Điều 20; khoản 8 Điều 4 và 

khoản 1, khoản 2 Điều 20; Phụ lục II.  

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ bởi Điều 1 Thông tư số 

33/2022/TT-BGTVT ngày 

12/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 

GTVT  sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 39/2019/TT-

BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định trách nhiệm của chủ phương 

tiện, thuyền viên, người lái phương 

01/02/2023 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền 

viên và định biên an toàn tối thiểu 

trên phương tiện thủy nội địa. 

 V – LĨNH VỰC KHÁC 

32.  Thông tư  

số 02/2014/TT-BGTVT ngày 25 

tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định quy 

trình thanh chuyên ngành, xử phạt 

vi phạm hành chính; công tác lập kế 

hoạch, chế độ báo cáo và quản lý 

nội bộ của thanh tra ngành Giao 

thông vận tải 

- Cụm từ “Sổ theo dõi xử lý vi phạm hành 

chính theo Mẫu số 2 quy định tại Phụ lục 

IV của Thông tư này” tại khoản 2 Điều 

27 và Mẫu số 2 Phụ lục IV ban hành kèm 

theo Thông tư;  

- Mẫu số 5 Phụ lục II (được bổ sung theo 

quy định tại khoản 7 Điều 1 của Thông tư 

số 32/2016/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT); 

- Cụm từ “lập theo Mẫu số 5 quy định tại 

Phụ lục II của Thông tư này” tại khoản 2 

Điều 22 (được sửa đổi, bổ sung theo quy 

định tại khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 

32/2016/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT). 

Bị bãi bỏ bởi Điều 2 Thông tư số 

30/2022/TT-BGTVT ngày 

01/12/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT 

quy định biểu mẫu và việc quản lý, sử 

dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành 

chính trong ngành GTVT 

01/02/2023 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-02-2014-tt-bgtvt-quy-trinh-xu-phat-hanh-chinh-quan-ly-noi-bo-thanh-tra-giao-thong-van-tai-226985.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-02-2014-tt-bgtvt-quy-trinh-xu-phat-hanh-chinh-quan-ly-noi-bo-thanh-tra-giao-thong-van-tai-226985.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-02-2014-tt-bgtvt-quy-trinh-xu-phat-hanh-chinh-quan-ly-noi-bo-thanh-tra-giao-thong-van-tai-226985.aspx
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